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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(1.5đ)
	a
	- Làm chết nhanh tế bào, màng tế bào mất tính thấm chọn lọc.

- Rau củ không bị mất nước nên không bị teo tóp.
	0.25
0.25

	
	b
	- Các tế bào khi nhúng vào dung dịch saccarose ưu trương và ure ưu trương đều gây ra hiện tượng co nguyên sinh do nước từ trong tế bào di chuyển ra môi trường ưu trương.

- Ure là chất có khả năng di chuyển qua được màng tế nào ( khi ure di chuyển từ dung dịch vào tế bào làm cho tế bào có nồng độ chất tan tăng ( nước lại đi từ dung dịch vào tế bào ( gây hiện tượng phản co nguyên sinh.

- Saccarose không di chuyển qua màng tế bào( không xảy ra hiện tượng phản co nguyên sinh khi tế bào nhúng vào dung dịch saccarose ưu trương.
	0.5
0.25

0.25

	2

(2.0đ)
	a
	Hô hấp 
hiếu khí

Hô hấp kị khí

Lên men

Chất nhận điện tử cuối cùng

O2
Ôxi trong các hợp chất vô cơ (NO3-, SO42-, CO2)

Các chất hữu cơ (axít pyruvic, anđehit axetic)

Sản phẩm

ATP, CO2, H2O

ATP, CO2, H2O, sản phẩm phụ (N2, H2S, CH4).

ATP, CO2 (có hoặc không), sản phẩm lên men (lactic hoặc etilic)


	0,75

0.75

	
	b
	- Trong giấm ăn chứa vi khuẩn axetic là vi khuẩn hiếu khí có chứa enzim catalaza.

- Đã xảy ra phản ứng phân hủy H2O2 thành H2O và O2 ( hiện tượng sủi bọt do oxi thoát ra.
	0.25

0.25

	3

(1,5đ)
	a
	- Đúng. 
- Khi prophage biến thành phage độc mới làm tan tế bào.
	0.25

0.25

	
	b
	- Sai

- Chính ADN của prophage trong quá trình tồn tại đã tiêu tốn năng lượng, vật chất của tế bào chủ và là nguyên nhân gây phá huỷ về sau này.
	0.25

0.25

	
	c
	- Đúng
- Phagơ có 5 giai đoạn nhân lên trong TB vật chủ. Trước giai đoạn Sinh tổng hợp phagơ chỉ xâm nhiễm VCDT, đến giai đoạn Sinh tổng hợp mới tổng hợp các TP cấu trúc lên phagơ, nhưng phải đến giai đoạn Lắp ráp mới tạo phagơ hoàn chỉnh ( không tìm thấy phage trong tế bào vi khuẩn.
	0.25

0.25

	4

(2,0đ)
	a
	- Thành tế bào vi khuẩn bị phá hỏng nên không còn thụ thể.

- Tạo ra các chủng vi khuẩn bị đột biến, thành tế bào có các thụ thể khác.
	0.25

0.25

	
	b
	- Khác nhau về cấu trúc: 

+ Plasmit là một phân tử ADN vòng, mạch kép, còn axit nu của phagơ có thể là ADN hoặc ARN, mạch kép hoặc đơn, thẳng hoặc vòng. 

+ Plasmit chỉ mang gen quy định các đặc tính có lợi cho vi khuẩn (như​ kháng kháng sinh, kháng độc tố, chống hạn,...) còn phagơ thì mang gen gây hại cho tế bào chủ.

- Khác nhau về chức năng: 

+ Plasmit luôn nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, không làm tan tế bào vi khuẩn.

+ ADN của phagơ thì có thể cài vào ADN của tế bào chủ, khi có tác nhân kích thích thì có thể sẽ làm tan tế bào chủ.
	0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

0.25

	5

(1,5đ)
	a
	- Lá cây trong bóng thường có màu xanh đậm hơn so với lá cây ngoài sáng

- Nguyên nhân:

+ Trong bóng ánh sáng yếu nên lá cây phải tăng cường số lượng bào quan quang hợp và tăng hàm lượng sắc tố diệp lục để có thể hấp thụ được nhiều ánh sáng khuếch tán. 

+ Số lượng bào quan của lục lạp trong tế bào có thể tăng lên phù hợp với môi trường nhờ vào lục lạp có hệ gen riêng giúp cho sự nhân đôi của bào quan đó 
+ Số lượng diệp lục b tăng hơn.
	0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Dứa, lá bỏng là thực vật CAM.

-Vào sáng sớm chứa lượng axit malic lớn( vị chua

- Chiều chứa nhiều tinh bột ( vị chát
	0.25
0.25

0.25

	6

(1,5đ)
	a
	- Khi nhiệt độ quá cao: ban đầu hoạt động của chất nguyên sinh trong tế bào rễ rối loạn, tăng tốc độ hóa già của mô tế bào. Nếu tình trạng này kéo dài ( tăng sự hóa gỗ của tế bào rễ, enzim biến tính, làm giảm khả năng hút nước của rễ.
	0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Đa số nguyên tố khoáng được hấp thụ theo cơ chế chủ động nên cần Protein hoạt tải và ATP.

- ATP được tạo ra từ hô hấp nội bào, rễ tăng hô hấp tạo ATP. 

- Hô hấp ở rễ tạo ra nhiều sản phẩm trung gian, các axit amin để tổng hợp protein.
	0.25

0.25

0.25

	7

(2.0đ)
	a
	- Thực vật C3, C4: không ảnh hưởng tới cố định CO2.

- Thực vật CAM: khi loại bỏ tinh bột sẽ không tạo được PEP, nên không tiếp tục cố định CO2 được.
	0.5

0.5

	
	b
	- Thu ngắn độ dài ngày: bằng cách sử dụng bạt, vải đen.
- Bổ sung thêm hoocmon antezin vì HM này được tạo trong điều kiện ngày ngắn ( là thành phần bị thiếu khi cây ngày ngắn sinh trưởng trong điều kiện ngày dài. 
	0.5

0.5

	8
(2.0đ)
	a
	- Trời nóng: cơ thể sẽ tiết mồ hôi làm cơ thể hạ nhiệt, dẫn tới tình trạng thiếu nước, gây cảm giác khát nước.

- Trời mát: Trao đổi chất trong cơ thể tăng, đảm bảo tăng sinh nhiệt vì cơ thể luôn mất nhiệt do lạnh (cơ thể phải sử dụng 1 lượng lớn glucozơ để cung cấp năng lượng nên nồng độ glucozơ trong máu giảm, gây cảm giác đói nhanh.
	0.5
0.5

	
	b
	- Các hoocmôn tuyến tuỵ đều có bản chất là norsterôit nên các thụ quan của nó nằm trên màng sinh chất của tế bào./ Chuột thí nghiệm bị hỏng chức năng tuyến tuỵ khi tuyến tuỵ không tạo ra đ​ược hoocmôn / hoặc tạo ra đư​ợc hoocmôn như​ng tế bào đích bị sai hỏng thụ quan. 
- Chuột thí nghiệm đ​ược tiêm hoocmon với nồng độ thích hợp nhưng vẫn bị chết chứng tỏ chuột bị sai hỏng thụ quan của tế bào đích nên hoocmôn không có hoạt tính.

- Tuyến tụy còn có chức năng ngoại tiết: tiết enzim tiêu hóa, trong trư​ờng hợp tuyến tụy bị hỏng chức năng gây rối loạn tiết enzim, hiện tượng tràn dịch tụy…trong những trư​ờng hợp này nếu tiêm hoocmon chuột  vẫn bị chết.
	0.25
0.25

0.25

0.25

	9
(1.5đ)
	a
	- Con vật có hệ tuần hoàn hở.

- Vì tốc độ máu chảy chậm, áp lực thấp nên mất máu ít hơn trong cùng thời điểm.
	0.25
0.25

	
	b
	-  Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất giãn, huyết áp giảm./ Trong khi đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn

-  Khi tâm thất giãn, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ cũng là nơi xuất phát của động mạch vành  tim./ Lúc đó cơ tim giãn nên không gây cản trở việc cung cấp máu cho tim vì thế lượng máu vào động mạch vành nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co.


	0.5

0.5

	10
(2.0đ)
	a
	- Nguyên nhân:

+ Thể vàng hình thành ở giữa chu kỳ kinh nguyệt tiết ra progesteron và estrogen làm progesteron tăng lên trong máu.

+ Thể vàng thoái hóa do LH giảm, làm giảm progesteron trong máu.

- Tác dụng:

+ Nồng độ progesteron trong máu tăng làm niêm mạc tử cung dày lên chuẩn bị đó hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH, nang trứng không chín và trứng không rụng.

+ Nồng độ progesteron giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết FSH và LH.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Thuốc tránh thai uống vào hàng ngày ức chế tuyến yên tiết FSH và LH,/ nang trứng không chín và trứng không rụng ( tránh mang thai
- Uống thuốc tránh thai tổng hợp nhân tạo làm nồng độ progesteron và estrogen tự nhiên giảm xuống / do tuyến yên bị ức chế không tiết FSH và LH, nang trứng không phát triển và không hình thành được thể vàng.
	0.5
0.25

0.25

	11
(1.0đ)
	
	- Ngô là cây có hoa.Có hiện tượng thụ tinh kép

- Kiểu gen của tế bào nội nhũ: AAa (phép lai thuận), Aaa (phép lai nghịch)
- Sơ đồ lai:

+ Lai thuận 

Pt/c                          ♀ đỏ  AA         x           ♂ trắng aa

GP                           A                  AA                         a

                    (noãn cầu)    (nhân phụ)

F1                                        Aa                   AAa          

                                         (hợp tử 2n)          (tế bào nội nhũ 3n)

+ Lai nghịch 

 Pt/c                          ♀ trắng aa          x        ♂ đỏ  AA

GP                                    a           aa                         A

                    (noãn cầu)    (nhân phụ)

F1                                         Aa                   Aaa          

                                           (hợp tử 2n)       (tế bào nội nhũ 3n)
	0.5

0.25

0.25

	12

(1.5đ)
	a
	- Đột biến ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử ( 1 tế bào con mang đột biến, 1 tế bào bình thường
- Dạng đột biến: ĐBG kiểu thay thế 1 cặp nu (cặp T-A thay bằng cặp A-T), xảy ra trong gen quy định hồng cầu ( aa thứ 6 trong chuỗi β hemoglobin là glutamic bị thay bằng valin ( hồng cầu hình lưỡi liềm
	0.25

0.25

	
	b
	- Xác suất sinh đôi cùng trứng là 0,14 (  Xác suất sinh đôi khác trứng là 0,86
- Trẻ sinh đôi cùng trứng luôn cùng giới ( Xác suất sinh đôi cùng giới, cùng trứng: 0,14
- Xác suất sinh đôi cùng giới, khác trứng: 0,43

- Xác suất trẻ sinh đôi cùng giới : 0,14 + 0,43 = 0,57

- Xác suất để 2 trẻ sinh đôi là cùng trứng biết rằng chúng cùng giới là 0,14/0,57 = 14/57 ≈ 0,2456
	0.25
0.25

0.25

0.25




Lưu ý: học sinh có thể trình bày theo nhiều cách song đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa
-----------HẾT-----------
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